
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210042-8 Bạc đạn 629LLB 1600 Power Planer 029-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 1600 Power Planer 046-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 2414B Portable C�t-Off 042-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 2414NB Portable C�t-Off 039-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 4014N BLOWER 006-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 4014NV Blower 006-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 4100NB C�tter 015-3 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 4100NH Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

017-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 4140 C�tter 022-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 5600NB Circ�lar Saw 015-3 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 5903 Circ�lar Saw 028-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 6016 Drill 018-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 6020 DRILL 20MM 018-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9035KB DUSTLESS ORBITAL SANDER 028-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9035KB DUSTLESS ORBITAL SANDER 044-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9553B Angle Grinder 010-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9553HN Angle Grinder 010 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9553NB Angle Grinder 010-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9556PB Maùy maøi goùc 010-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9558HNR Angle Grinder 010 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

010-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9558PB Maùy maøi goùc 010-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB 9607 DISC GRINDER 180MM 013-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB BGA402 Cordless Angle Grinder 005 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB BGA450 Cordless Angle Grinder 005 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB BGA452 Cordless Angle Grinder 005-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB BGD800 Cordless Die Grinder 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB BGD800 Cordless Die Grinder 034 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB BPJ180 Cordless Plate Joiner 008 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DAG100S 100MM ANGLE GRINDER 010 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA402 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA404 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA405 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA406 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA408 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA411 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA412 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA413 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA414 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA417 Cordless Angle Grinder 006 1



210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA418 Cordless Angle Grinder 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA419 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA450 Cordless Angle Grinder 005 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA452 Cordless Angle Grinder 005 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA508 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA511 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA513 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA514 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA517 Cordless Angle Grinder 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA518 Cordless Angle Grinder 006 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGA519 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGD800 Cordless Die Grinder 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DGD800 Cordless Die Grinder 034 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DPJ180 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

008 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DS4000 Drill 018-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DSC250 Cordless Steel Rod C�tter 043 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB DSC251 Cordless Steel Rod C�tter 043 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA003G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA005G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA006G Cordless Angle Grinder 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA008G Cordless Angle Grinder 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA011G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA013G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA014G Cordless Angle Grinder 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA021G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA023G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA027G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA029G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA035G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA036G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA039G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA041G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA042G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA044G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA045G Cordless Angle Grinder 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA047G Cordless Angle Grinder 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA048G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA050G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA051G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA055G Máy Mài Góc Đầ� Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

018 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA055G Máy Mài Góc Đầ� Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

027 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA056G Máy Mài Góc Đầ� Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

018 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GA056G Máy Mài Góc Đầ� Dẹt Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

027 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GD001G Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

026 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GD001G Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi 032 1



n

210042-8 Bạc đạn 629LLB GD002G Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

024 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GD002G Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

030 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GD0600 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

012-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GD0600 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

017-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GD0601 Die Grinder 012 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB GD0601 Die Grinder 017 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

066 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB HR2650 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

075 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

075 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB HR2651T Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

075 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

075 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

075 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

075 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

075 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

075 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB LC1200 METAL CUTTING SAW 305MM 084-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB LC1210 METAL CUTTING SAW 305MM 084-1 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB LC1230 Máy Cắt Kim Loại Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

005-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB MT410 C�tter 024-2 1

210042-8 Bạc đạn 629LLB MT411 C�tter 024 1
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